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TUẦN 20 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

        Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số liền trước số lớn nhất có bốn chữ số là: 

A. 10000 B. 9999 C. 9998 D. 9989 

Câu 2: Trong các số 3040; 5230; 7000; 8967; 9300; 10000. Số tròn chục là: 

A. 3040; 5230 B. 3040; 5230; 7000; 9300; 10000 

C. 9300 D. 10000 

Câu 3: Các số 8765; 2107; 7865; 7685 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 8765; 2107; 7865; 7685 B. 8765; 7865; 7685; 2107 

C. 2107; 7865; 7685; 8765 D. 2107; 7685; 7865; 8765 

Câu 4: Từ bốn chữ số 8; 5; 0; 4 ta viết được số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là: 

A. 0485 B. 4085 C. 4058 D. 4508 

Câu 5: Tổng của số lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số là: 

A. 9999 B. 1000 C. 999 D. 1999 

Câu 6: Biết 6𝑎45̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ > 6745̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Vậy chữ số a có thể là: 

A. 8 B. 9 C. 8; 9; 10 D. 8; 9 

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

H là trung điểm của đoạn thẳng MI 

 I là trung điểm của đoạn thẳng HK 

 I là trung điểm của đoạn thẳng MK 

 K là trung điểm của đoạn thẳng IN 

 

Câu 8:  

 

Trung điểm của đoạn thẳng EG ứng với số: 

A. 1000 B. 400 C. 600 D. 800 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

109 × 6 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

842 : 7 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

4407 – 2589  

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

608 + 5728 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

Bài 2: Tìm x: 

7825 – x = 1853 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

x – 608 = 3383 + 2345 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

 Bài 3: Trong đợt thi đua đầu năm, phân xưởng Một sản xuất được 1058 đôi tất và ít hơn 

phân xưởng Hai 822 đôi tất. Hỏi cả hai phân xưởng đã sản xuất được bao nhiêu đôi tất? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 4: Tính cạnh của một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 

12cm, chiều rộng 6cm? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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Bài 5: Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất, biết mỗi số hạng chỉ có bốn chữ số là 2; 4; 5; 7. 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 8 

Đáp số C B B C D D D 

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

H là trung điểm của đoạn thẳng MI 

 I là trung điểm của đoạn thẳng HK 

 I là trung điểm của đoạn thẳng MK 

 K là trung điểm của đoạn thẳng IN 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

109 × 6 = 763 842 : 7 = 120 dư 2 

4407 – 2589 = 1818 608 + 5728 = 6336 

Bài 2: Tìm x: 

7825 – x = 1853 

          x = 7825 – 1853  

         x = 5972 

x – 608 = 3383 + 2345 

             x – 608 = 5728 

             x = 5728 + 608 

             x = 6336 

 Bài 3:  

Bài giải 

Phân xưởng Hai đã sản xuất được số đôi tất là: 1058 + 822 = 1880 (đôi tất) 

Cả hai phân xưởng đã sản xuất được số đôi tất là: 1058 + 1880 = 2938 (đôi tất) 

Đáp số: 2938 đôi tất 

Bài 4:  

Bài giải 

Chu vi của hình chữ nhật đó là: (12 + 6 ) × 2 = 36 (cm) 

Cạnh của hình vuông là: 36 : 4 = 9 (cm) 

Đáp số: 9cm 

Bài 5: Tìm tổng của số lớn nhất và số bé nhất, biết mỗi số hạng chỉ có bốn chữ số là 2; 4; 5; 

7. 

Số lớn nhất là: 7542 ; Số bé nhất là: 2457 

Tổng của hai số đó là: 7542 + 2457 = 9999 
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